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Bản án số: 559/2022/HS-PT                   

Ngày: 20-12-2022      

                    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Cường 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Tấn Long 

                                                     Ông Mai Xuân Thành. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng. 

- Đ diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông                                                     

Đỗ Xuân Ân - Kiểm sát viên. 

Ngày 20-12-2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai. Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng   t    ph c th m c ng khai vụ án h nh s  thụ lý số 489/2022/TLPT-HS 

ngày 24-10-2022 đối với bị cáo Phan Thị T cùng đồng phạm, do có kháng cáo của 

các bị cáo đối với Bản án h nh s  sơ th m số 83/2022/HS-ST ngày 31-8-2022 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Gia Lai. 

Các bị cáo kháng cáo: 

1. Phan Thị T, sinh ngày 11-7-1963 tại Quảng B nh; nơi đăng ký NKTT và chỗ 

ở: thành phố P, tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; t n giáo: Kh ng; 

giới tnhs: Nữ; tr nh độ văn hoá: 10/10; nghề nghiệp: Hưu trí, là đảng viên Đảng cộng 

sản Việt Nam, bị đ nh chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 34-QĐ/KTĐUK ngày 

03-8-2022 của Ủy ban Kiểm tra T ủy P; con  ng Phan Đ nh L và bà Cao Thị Nghệ 

(đều đã chết); chồng là Nguyễn Xuân N và có 03 con (lớn nhất sinh 1988, nhỏ N sinh 

1999); tiền án, tiền s : Kh ng.  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt tại phiên toà.  

2. Dương Thị L, sinh ngày 15-11-1964 tại T Hóa; nơi đăng ký NKTT và chỗ ở:, 

tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; t n giáo: Kh ng; giơi tính: Nữ; tr nh 

độ văn hoá: 10/10; nghề nghiệp: Hưu trí, là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, bị 

đ nh chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 40-QĐ/KTĐUK ngày 09-12-2021 của Ủy 

ban Kiểm tra Huyện ủy I; con  ng Dương Đ nh H (đã chết) và bà Nguyễn Thị L; 

chồng là Trịnh Minh T, sinh 1958 và có 02 con; tiền án, tiền s : Kh ng.   
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Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt tại phiên toà.  

3. Vũ Văn Đ, sinh ngày 05-11-1969 tại Thái B nh; nơi đăng ký NKTT và chỗ ở:, 

tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; t n giáo: Kh ng; giới tính: Nam; tr nh 

độ văn hoá: 10/10; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc C ng ty cà phê I 2, là đảng viên 

Đảng cộng sản Việt Nam, bị đ nh chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 37-QĐ/KTĐUK 

ngày 09-12-2021 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy I; con  ng Vũ Văn C (đã chết) và bà Bùi 

Thị M; vợ là Trần Thị K, sinh 1971 và có 02 con; tiền án, tiền s : Kh ng.  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư tr , có đơn  in   t    vắng mặt. 

4. Nguyễn Trọng T, sinh ngày 03-7-1985 tại Hà Nội; nơi đăng ký NKTT: thành 

phố P, tỉnh Gia Lai; chỗ ở: huyện I, tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; 

t n giáo: Kh ng; giới tính: Nam; tr nh độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Nguyên Kế 

toán C ng ty cà phê I 2, là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, bị đ nh chỉ sinh hoạt 

đảng theo Quyết định số 38-QĐ/KTĐUK ngày 09-12-2021 của Ủy ban Kiểm tra 

Huyện ủy I; con  ng Nguyễn Văn T và bà Đỗ Thị Lệ H; vợ là Nguyễn Thị Huy HH, 

sinh 1983 và có 02 con; tiền án, tiền s : Kh ng.  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư tr , có đơn  in   t    vắng mặt.  

Người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng cáo: 

- Người bào chữa cho bị cáo Phan Thị T: 

Luật sư Đinh Trọng L - Văn phòng Luật sư Đinh Trọng L, Luật sư thuộc Đoàn 

Luật sư tỉnh Đồng Nai, có mặt tại phiên toà. 

- Bị hại:  

Tổng C ng ty Cà phê X (X); địa chỉ: T phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền (Giấy uỷ quyền số 743/TCT-TGĐ-UQ ngày 13-12-

2022): 

1. Ông Nguyễn Ngô H - Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Tổng C ng 

ty Cà phê X - C ng ty Cà phê I 2, có đơn  in   t    vắng mặt. 

2. Ông Trần Văn R - Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính - Chi 

nhánh Tổng C ng ty Cà phê X - C ng ty Cà phê I 2, vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. C ng ty Cà phê I 2; địa chỉ: Xã I, huyện I, tỉnh Gia Lai.                    

Người đại diện theo pháp luật: 

Ông Nguyễn Ng  H - Chức vụ: Phó giám đốc phụ trách, vắng mặt.  

2. C ng ty TNHH MTV P; địa chỉ:  ã I, huyện I, Gia Lai. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị U - Chức vụ: Giám đốc, có đơn  in 

  t    vắng mặt. 

3. Ông Nguyễn Thắng Q; địa chỉ cư tr :  ã I, huyện I, tỉnh Gia Lai, vắng mặt. 

4. Ông Nguyễn Tất T; địa chỉ cư tr :  ã I, huyện I, tỉnh Gia Lai, có đơn  in   t    

vắng mặt. 
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5. Ông Nguyễn C ng L; địa chỉ cư tr :  ã I, huyện I, tỉnh Gia Lai, có đơn  in   t 

   vắng mặt. 

(Vụ án còn có bị cáo Nguyễn Thị Minh H, bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 02 năm 

tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng cho hưởng 

án treo. Bị cáo không kháng cáo, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không triệu tập). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Chi nhánh Tổng c ng ty Cà phê X - C ng ty Cà phê I 2 (sau đây viết tắt là C ng 

ty Cà phê I 2) là C ng ty 100% vốn Nhà nước, được thành lập và hoạt động theo 

Quyết định số 507/QĐ-TCT-TCCB ngày 09-12-2010 của Tổng C ng ty Cà phê X - 

C ng ty TNHH MTV và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 

0100101509-016 ngày 09-11-2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp (đăng 

ký lần đầu), đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 09-7-2015, do bà Phan Thị T là quyền 

Giám đốc và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 09-8-2018, do  ng Vũ Văn Đ là Giám đốc. 

C ng ty Cà phê I 2 hoạt động theo ủy quyền của Tổng C ng ty Cà phê X, hạch toán 

phụ thuộc Tổng C ng ty Cà phê X. Có trụ sở chính tại  ã I, huyện I, tỉnh Gia Lai. 

Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán hàng n ng sản (trừ mủ cao su), sản  uất chế 

biến cà phê các loại, bu n bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác s  dụng trong 

n ng nghiệp. 

Từ năm 2016 đến năm 2020, C ng ty Cà phê I 2 đã tiến hành bán thanh lý cây 

muồng và vỏ trấu, nhưng kh ng hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán, kh ng  uất hóa 

đơn giá trị gia tăng, kh ng kê khai vào nguồn thu của đơn vị và kh ng báo cáo doanh 

thu về Tổng C ng ty Cà phê X theo quy định, cụ T: 

1. Đối với việc bán thanh lý cây muồng: 

Cây muồng là cây che bóng mát, chắn gió là tài sản của Tổng C ng ty Cà phê X 

giao cho C ng ty Cà phê I 2 quản lý, chăm sóc. Việc bán thanh lý cây muồng th c hiện 

theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính C ng ty mẹ - Tổng C ng ty Cà phê X tại 

Quyết định số 171A/QĐ-TCT ngày 25-5-2015 của Hội đồng thành viên Tổng C ng ty 

Cà phê X, th  Giám đốc đơn vị tr c thuộc C ng ty mẹ quyết định thanh lý, nhượng bán 

tài sản cố định này. 

Từ năm 2017 đến năm 2020, C ng ty Cà phê I 2 đã bán thanh lý 591 cây muồng, 

với tổng số tiền là 331.200.000 đồng cho một số cá nhân sau: 

- Năm 2017: Bán cho  ng Nguyễn Tất T (địa chỉ: Th n T,  ã I, huyện I, Gia Lai) 

số lượng 47 cây, tổng số tiền 23.500.000 đồng; bán cho bà Nguyễn Thị U (địa chỉ: 

Th n T,  ã I, huyện I, tỉnh Gia Lai) số lượng 104 cây, tổng số tiền 64.800.000 đồng. 

- Năm 2018: Bán  ng Nguyễn Thế Tý và bà Chu Thị Minh (Đội 1), số lượng là 06 

cây, số tiền 3.600.000 đồng (thu từ  ng Phạm Ngọc Khuê). 
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- Năm 2019: Bán cho C ng ty TNHH MTV P do bà Nguyễn Thị U làm Giám đốc 

(địa chỉ: Th n T,  ã I, huyện I, tỉnh Gia Lai) theo Hợp đồng số 39/HĐTLGT ngày 01-4-

2019, số lượng 422 cây, số tiền 232.100.000 đồng. 

- Năm 2020: Bán cây muồng cho  ng Mai Quý Q (Đội 1), số lượng 12 cây, số tiền 

7.200.000 đồng. 

Trong quá tr nh bán thanh lý cây muồng: Phan Thị T (Giám đốc C ng ty Cà phê I 

2 - Giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7-2018) và Vũ Văn Đ (Giám đốc - Giai đoạn từ 

tháng 8-2018 đến năm 2020) đã chỉ đạo Dương Thị L (Kế toán trưởng - Giai đoạn từ 

năm 2016 đến tháng 11-2019) và Nguyễn Trọng T (Kế toán - Giai đoạn từ tháng 12-

2019 đến 2020) cùng với Nguyễn Thị Minh H (Thủ quỹ - Giai đoạn từ năm 2016 đến 

năm 2020) thu tiền bán thanh lý cây muồng, nhưng kh ng nhập vào hệ thống phần mềm 

FAST (là phần mềm kế toán) để theo dõi, in phiếu thu mà viết tay phiếu thu theo mẫu in 

sẵn, mẫu này có 02 liên (một liên giao cho người nộp tiền, một liên Thủ quỹ lưu), kh ng có 

số phiếu thu, kh ng kê khai, kh ng hạch toán doanh thu theo quy định. Việc chi số tiền 

này được chi theo chỉ đạo của Giám đốc, có kiểm tra, giám sát của Kế toán trưởng. Thủ 

quỹ có ghi sổ theo dõi, hàng tuần đều tổng hợp thu, chi, số tiền còn tồn vào 01 tờ giấy để 

báo cho Giám đốc và Kế toán trưởng biết. Khi chi hết tiền đã    bỏ các tài liệu này, theo 

s  chỉ đạo của Giám đốc c ng ty. Trong đó, đã chi 99.100.000 đồng cho các việc hiếu, 

hỷ, chi kết nghĩa th n bản, chi tặng quà… (kh ng có chứng từ). 

Số tiền còn lại là 232.100.000 đồng từ việc bán cây muồng năm 2019 cho C ng 

ty TNHH MTV P, theo Hợp đồng số 39/HĐTLGT ngày 01-4-2019 đã được hai bên 

thống nhất h nh thức thanh toán là được bù trừ vào Hợp đồng thi c ng Nhà bát giác số 

01/2018/HĐKT ngày 01-12-2018, với giá trị là 201.700.000 đồng và thi c ng hạng 

mục mương thoát nước, với số tiền 12.411.000 đồng và mua bàn, ghế đặt tại nhà bát 

giác, với số tiền 30.000.000 đồng. Ngày 22-4-2019, hai bên đã ký biên bản nghiệm 

thu. Ngày 31-3-2021, C ng ty Cà phê I 2 và C ng ty TNHH MTV P đã đối chiếu c ng 

nợ và thanh lý hợp đồng. C ng ty Cà phê I 2 đã có Tờ tr nh số 50a/Cti/TTr g i Tổng 

C ng ty Cà phê X  in phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư, chi phí và chấp nhận đưa 

c ng tr nh Nhà bát giác, mua bàn ghế,  ây mương thoát nước vào s  dụng năm 2019. 

Ngày 01-4-2021, C ng ty Cà phê I 2 đã có Tờ tr nh số 54a/TTr-CTi g i Tổng C ng ty 

Cà phê X  in phê duyệt quyết toán bổ sung c ng tr nh Nhà bát giác. Ngày 07-4-2021, 

Tổng C ng ty Cà phê X có C ng văn số 157/TCT-TCKT về phê duyệt chi phí  ây d ng 

Nhà bát giác năm 2019. Ngày 08-4-2021, C ng ty Cà phê I 2 đã hạch toán tăng tài sản 

cố định là nhà bát giác  ây d ng năm 2019 số tiền là 231.770.000 đồng và hạch toán 

chi phí  ây mương thoát nước tại sân kho số tiền là 12.411.000 đồng. 

Như vậy, C ng ty cà phê I 2 đã bán thanh lý cây muồng và để ngoài sổ sách kế 

toán là 331.200.000 đồng. Trong đó, có 232.100.000 đồng là để bù trừ chi phí  ây 

d ng Nhà bát giác, thi c ng hạng mục mương thoát nước, mua bàn, ghế đặt tại Nhà bát 

giác. Ngày 07-4-2021, Tổng C ng ty Cà phê X đã phê duyệt quyết toán bổ sung c ng 

tr nh  ây d ng Nhà bát giác đưa vào s  dụng năm 2019, C ng ty Cà phê I 2 đã hạch 

toán tăng tài sản cố định đối với hạng mục Nhà bát giác, chi phí  ây d ng mương thoát 
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nước. Do đó, chấp nhận đây là khoản chi th c tế hợp lý, kh ng gây thiệt hại. Số tiền 

còn lại là 99.100.000 đồng s  dụng chi hiếu hỷ, kết nghĩa th n làng kh ng đ ng quy 

định, gây thiệt hại cho Tổng C ng ty Cà phê X, nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm 

h nh s  về khoản tiền này. 

2. Đối với việc bán thanh lý vỏ trấu: 

Vỏ trấu cà phê là sản ph m phụ sau chế biến cà phê quả tươi sang cà phê nhân   , 

Tổng C ng ty Cà phê X giao cho C ng ty Cà phê I 2 t  quản lý trong quá tr nh sản 

 uất, kinh doanh. Hàng hóa bán ra có thu tiền là nguồn doanh thu của đơn vị và phải 

hạch toán doanh thu, hạch toán các chi phí liên quan đến quá tr nh sản  uất, chế biến 

sản ph m theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 

của Chính phủ về đầu vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, s  dụng vốn, tài sản 

tại doanh nghiệp. 

Trong quá tr nh chế biến cà phê quả tươi sang nhân   , từ năm 2016 đến năm 

2020, C ng ty Cà phê I 2 đã ký hợp đồng bán sản ph m phụ là vỏ trấu cà phê cho  ng 

Nguyễn C ng L (th n T,  ã I, huyện I, tỉnh Gia Lai), với tổng số tiền là 1.792.300.000 

đồng, cụ T: 

- Năm 2016,  ng Nguyễn C ng L ký Hợp đồng số 11/HĐMB ngày 27-11-2016, 

tổng số tiền là 396.900.000 đồng. Ngày 14-4-2017,  ng L đã có đơn đề nghị giảm trừ 

cho 03  e vỏ trấu cà phê, C ng ty đã đồng ý giảm trừ 03  e, với số tiền 8.100.000 đồng. 

Ông L thanh toán bằng tiền mặt theo 04 Phiếu thu, với tổng số tiền là 388.800.000 đồng. 

- Năm 2017,  ng Nguyễn C ng L ký Hợp đồng số 13/HĐMB ngày 12-12-2017 và 

thanh toán bằng tiền mặt theo 04 Phiếu thu với tổng số tiền là 550.000.000 đồng.  

- Năm 2018,  ng Nguyễn C ng L ký Hợp đồng số 16/HĐMB ngày 30-11-2018 và 

thanh toán bằng tiền mặt theo 03 Phiếu thu, với tổng số tiền là 465.500.000 đồng. 

- Năm 2019,  ng Nguyễn C ng L ký Hợp đồng số 17/HĐMB ngày 15-11-2019 và 

thanh toán bằng tiền mặt theo 02 Phiếu thu, với tổng số tiền là 388.000.000 đồng. 

Phan Thị T và Vũ Văn Đ đã chỉ đạo Kế toán trưởng, Thủ quỹ để ngoài sổ sách kế 

toán tiền bán vỏ trấu cà phê bằng cách kh ng nhập vào hệ thống phần mềm FAST (là 

phần mềm kế toán) để theo dõi, in phiếu thu mà viết tay phiếu thu theo mẫu in sẵn, mẫu 

này có 02 liên (một liên giao cho người nộp tiền, một liên Thủ quỹ lưu), kh ng có số 

phiếu thu, kh ng  uất hóa đơn GTGT, kh ng kê khai, hạch toán doanh thu số tiền 

1.792.300.000 đồng về Tổng c ng ty Cà phê X.  

Từ năm 2016 đến năm 2020, C ng ty Cà phê I 2 th c hiện chế biến cà phê quả 

tươi sang cà phê nhân    với tổng sản lượng cà phê là: 
 

Niên vụ Sản lượng cà phê quả 

tươi giao khoán (tấn) 

Sản lượng cà phê quả 

tươi vượt khoán (tấn) 

Tổng cộng (tấn) 

2016-2017 1.150,817  3.982,7  5.133,517  

2017-2018 1.372,864  6.096,498  7.469,362  
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2018-2019 1.601,559  4.893,682  6.495,241  

2019-2020 1.609,818  5.012,752  6.622.570  
 

Đối với sản lượng cà phê giao khoán: Tổng c ng ty Cà phê X, C ng ty Cà phê I 2 

đã phê duyệt định mức chi phí chế biến cà phê quả tươi sang nhân    (bao gồm chi phí 

nhân c ng; điện năng tiêu thụ; nhiên liệu tiêu thụ; c ng cụ dụng cụ; quản lý, bảo vệ và 

chi phí sản  uất chung) và phê duyệt tỷ lệ quy đổi cà phê quả tươi sang 01 kg nhân    

tiêu chu n. C ng ty Cà phê I 2 kê khai, hạch toán chi phí nhân c ng; chi phí điện năng 

tiêu thụ; nhiên liệu tiêu thụ; c ng cụ dụng cụ; quản lý, bảo vệ và chi phí sản  uất 

chung vào giá thành sản ph m. Tuy nhiên, đối với chi phí nhân c ng trong khoán, từ 

năm 2016 đến năm 2020, C ng ty Cà phê I 2 đã ký hợp đồng khoán gọn c ng việc theo 

thời vụ với  ng Nguyễn Thắng Q (số CMND: 230752106 cấp ngày 16-3-2005; cư tr  

tại: Th n Tân Lập,  ã I, huyện I, tỉnh Gia Lai) là người đại diện cho một nhóm nhân 

c ng tham gia th c hiện chế biến cà phê quả tươi sang cà phê nhân    theo đ ng định 

mức chi phí nhân c ng chế biến cà phê giao khoán để  uất hóa đơn, kê khai, hạch toán 

chi phí nhân c ng chế biến vào giá thành sản ph m. Các nội dung trong Hợp đồng 

khoán gọn c ng việc đối với sản lượng cà phê trong khoán đều được th c hiện. C ng 

ty Cà phê I 2 thanh toán tiền nhân c ng cho  ng Q theo đ ng ngày c ng đã th c hiện.   

Đối với sản lượng cà phê vượt khoán: Tổng c ng ty Cà phê X kh ng quy định 

định mức chi phí chế biến và tỷ lệ chế biến cà phê quả tươi sang cà phê nhân   . V  

vậy, từ năm 2016 đến 2020, vào mùa vụ thu hái cà phê, căn cứ trên định mức chế biến 

cà phê trong khoán đã được phê duyệt, th  C ng ty Cà phê I 2 đã thỏa thuận với người 

nhận khoán và ban hành quy định quản lý, bảo vệ, thu hái, giao nhận chế biến và tiêu 

thụ sản ph m cà phê. Trong đó, quy định định mức quy đổi 4,65 kg cà phê quả tươi ra 01 

kg cà phê nhân    (tỷ lệ quy đổi đã bao gồm các chi phí có liên quan do C ng ty Cà phê I 

2 chịu trách nhiệm chi trả như: Chi phí nhân c ng, điện năng tiêu thụ, nhiên liệu tiêu 

thụ, c ng cụ dụng cụ, quản lý, bảo vệ và chi phí sản  uất chung). Đồng thời, quy định 

đối với c ng tác tổ chức thu hái, th  C ng ty Cà phê I 2 phải chi trả tiền c ng bốc vác 

sản ph m qua cân lên  e vận chuyển là 33.000 đồng/tấn và tiền c ng của Tổ trưởng tổ 

thu hái là 25.000 đồng/tấn. C ng ty Cà phê I 2 kh ng kê khai chi phí chế biến đối với 

sản lượng cà phê vượt khoán. 

Như vậy, tiền bán vỏ trấu, tiền chi c ng tổ trưởng thu hái, tiền c ng bốc vác lên 

 e và số tiền thiệt hại được tính cụ T như sau: 
 

S 

TT 
Mùa vụ 

Tiền bán vỏ 

Trấu 

Chi tiền công 

Tổ trưởng tổ 

thu hái 

(25.000đ/tấn) 

Chi tiền công bốc vác 

qua cân lên xe vận 

chuyển (33.000đ/tấn) 

Số tiền thiệt hại 

1 2016-2017 388.800.000 99.567.175 131.428.671 157.804.154 

2 2017-2018 550.000.000 152.413.000 201.185.000 196.402.000 

3 2018-2019 465.500.000 122.342.075 161.491.539 181.666.386 
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4 2019-2020 388.000.000 125.318.800 165.420.816 97.260.384 

Tổng cộng 1.792.300.000 499.641.050 659.526.026 633.132.924 
 

Đối với các chứng từ, hóa đơn liên quan đến chi phí chế biến cà phê vượt khoán 

do C ng ty Cà phê I 2 cung cấp,  ác định: C ng ty Cà phê I 2 th c tế có s  dụng tiền 

bán vỏ trấu cà phê và tiền nhân c ng giao khoán để chi phí chế biến cà phê vượt 

khoán. Các đơn vị bán hàng đều khẳng định có bán hàng cho C ng ty Cà phê I 2 theo 

đ ng nội dung, đ ng số tiền ghi trên các hóa đơn và thanh toán tiền bằng tiền mặt. Một 

số đơn vị có bán hàng thanh toán bằng tiền mặt, kh ng  uất hóa đơn, chỉ lập bảng kê 

bán hàng nhưng kh ng lưu giữ chứng từ có liên quan và một số đơn vị đã ngừng hoạt 

động kinh doanh. Những người tham gia chế biến cà phê quả tươi sang cà phê nhân    

đều khẳng định có tham gia chế biến cà phê và nhận tiền theo đ ng chứng từ đã thanh toán. 

Tuy nhiên, các chứng từ chi phí trên do kh ng đưa vào hạch toán nên chứng từ thanh 

toán chủ yếu là bảng kê bán hàng, danh sách nhận tiền, kh ng có hóa đơn, chứng từ 

hợp lệ theo quy định. 

Đối với niên vụ năm 2016 - 2017 và năm 2017 - 2018 đã s  dụng hết số tiền bán 

vỏ trấu và tiền nhân c ng giao khoán theo hợp đồng đã ký với  ng Nguyễn Thắng Q để chi 

phí chế biến cà phê quả tươi sang nhân    đối với cà phê vượt khoán. Đối với niên vụ 

năm 2018 - 2019 và năm 2019 - 2020, C ng ty Cà phê I 2 s  dụng tiền bán vỏ trấu cà 

phê và tiền nhân c ng giao khoán theo hợp đồng đã ký với  ng Q để chi phí chế biến 

cà phê quả tươi sang cà phê nhân   , số tiền còn lại s  dụng chi liên hoan, thưởng Tết 

cho 29 nhân viên của C ng ty mỗi người 5.000.000 đồng/niên vụ, cụ T: 
 

S 

TT 

Niên vụ cà 

phê 

Tiền bán 

vỏ trấu 

Tiền nhân 

công trong 

khoán theo 

Hợp đồng với 

ông Nguyễn 

Thắng Q 

Tống số tiền 

bán vỏ trấu 

và nhân 

công giao 

khoán 

Chi tiền công 

Tổ trưởng tổ 

thu hái cà phê 

vượt khoán 

(25.000đ/tấn) 

Chi tiền công 

bốc vác qua cân 

lên xe vận 

chuyển cà phê 

vượt khoán 

(33.000đ/tấn) 

Các chi phí 

khác 

1 2016-2017 388.800.000 233.602.743 622.402.743 99.567.175 131.428.671 391.406.897 

2 2017-2018 550.000.000 323.834.334 873.834.334 152.413.000 201.185.000 520.236.334 

3 2018-2019 465.500.000 419.969.523 885.469.523 122.342.075 161.491.539 601.635.909 

4 2019-2020 388.000.000 447.246.584 835.246.584 125.318.800 165.420.816 544.506.968 
 

Như vậy, mặc dù C ng ty cà phê I có cung cấp các chứng từ liên quan đến việc chi 

cho việc chế biến cà phê ngoài khoán, nhưng v  các chi phí liên quan đến việc chế biến 

cà phê đã được tính trong các tỷ lệ phê duyệt trong Quyết định ban hành về việc quản 

lý, bảo vệ, thu hái, giao nhận, chế biến và tiêu thụ sản ph m cà phê giữa c ng ty và 

c ng nhân hàng năm nên toàn bộ các chứng từ về việc chi cho việc chế biến này kh ng 

có căn cứ. Tuy nhiên, cũng theo quyết định này, th  c ng ty sẽ chi trả thêm 02 khoản 

(ngoài các chi phí đã tính trong tỷ lệ trên) là tiền c ng bốc vác qua cân lên  e vận 

chuyển 33.000 đồng/tấn và c ng tổ trưởng đã thu hái 25.000 đồng/tấn. Do đó, các bị 
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cáo phải chịu trách nhiệm h nh s  đối với số tiền bán thanh lý vỏ trấu sau khi trừ đi 

khoản tiền c ng bốc vác và khoản chi cho tổ trưởng thu hái v  đây là các khoản mà 

C ng ty cà phê I 2 phải chi trả, cụ T: 

Tổng số tiền bán thanh lý vỏ trấu để ngoài sổ sách kế toán là 1.792.300.000 đồng. 

Trong đó, tiền tiền c ng bốc vác vận chuyển lên  e và tiền c ng của tổ trưởng tổ thu 

hái là 1.159.167.076 đồng là được chấp nhận, số tiền còn lại các bị can phải chịu trách 

nhiệm là 633.132.924 đồng. 

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo phải chịu trách nhiệm về việc để ngoài sổ sách 

kế toán, kh ng kê khai, kh ng hạch toán, kh ng báo về Tổng C ng ty Cà phê X là 

732.232.924 đồng (trong đó 99.100.000 đồng tiền bán thanh lý cây Muồng và 

633.132.924 đồng tiền bán thanh lý vỏ trấu). 

Về trách nhiệm dân sự: 

Quá tr nh điều tra, các bị cáo đã bồi thường số tiền thiệt hại là 732.232.924 đồng 

như sau: Phan Thị T bồi thường 193.134.000 đồng, Dương Thị L bồi thường 

194.642.934 đồng, Vũ Văn Đ bồi thường 68.882.000 đồng, Nguyễn Thị Minh H bồi 

thường 40.634.000 đồng và Nguyễn Trọng T bồi thường 10.000.000 đồng. 

(Số tiền còn lại là 225.000.000 đồng, các c ng nhân C ng ty cà phê I 2 t  nguyện 

nộp lại tiền chi trả Tết đã nhận). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2022/HS-ST ngày 31-8-2022, Toà án nhân 

dân tỉnh Gia Lai quyết định: 

1. Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 221; các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

Điều 38 của Bộ luật H nh s ,    phạt: 

- Phan Thị T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán, 

gây hậu quả nghiêm trọng”. Thời hạn chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày bị cáo thi 

hành án. 

2. Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 221; các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 và Điều 54 của Bộ luật H nh s ,    phạt: 

- Dương Thị L 02 (hai) năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả 

nghiêm trọng”. Thời hạn chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án. 

3. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 221; các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 

và Điều 36 của Bộ luật H nh s ,    phạt: 

- Vũ Văn Đ 24 (hai mươi bốn) tháng cải tạo kh ng giam giữ về tội “Vi phạm 

quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng”. Thời hạn cải tạo kh ng giam giữ tính 

từ ngày UBND  ã I, huyện I, tỉnh Gia Lai nhận được bản án, quyết định thi hành h nh 

phạt cải tạo kh ng giam giữ đối với bị cáo Đ. 

5. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 221; các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 

và Điều 36 của Bộ luật H nh s ,    phạt: 

- Nguyễn Trọng T 12 (mười hai) tháng cải tạo kh ng giam giữ về tội “Vi phạm 

quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng”. Thời hạn cải tạo kh ng giam giữ tính 
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từ ngày UBND  ã Y, huyện I, tỉnh Gia Lai nhận được Bản án, quyết định thi hành h nh 

phạt cải tạo kh ng giam giữ đối với bị cáo T. 

Giao Vũ Văn Đ cho UBND  ã I, huyện I và Nguyễn Trọng T cho UBND  ã Y, 

huyện I, nơi các bị cáo thường tr  để giám sát, giáo dục. Gia đ nh các bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với UBND  ã (nơi cư tr ) trong việc giám sát, giáo dục. Trường hợp 

các bị cáo thay đổi nơi cư tr  th  th c hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật Thi 

hành án h nh s . Trong thời gian chấp hành án, các bị cáo phải th c hiện một số nghĩa 

vụ theo các quy định về cải tạo kh ng  giam giữ. 

Khấu trừ thu nhập đối với Vũ Văn Đ, với số tiền 659.000 đồng/tháng, bị cáo 

Nguyễn Trọng T 300.000 đồng/tháng trong thời gian cải tạo kh ng giam giữ để sung 

Ngân sách Nhà nước. 

Ngoài ra, bản án sơ th m còn quyết định    lý vật chứng, án phí và th ng báo 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 09-9-2022, Dương Thị L kháng cáo  in giảm h nh phạt; ngày 07-12-2022, 

thay đổi nội dung kháng cáo,  in được hưởng án treo. 

- Ngày 10-9-2022, Phan Thị T kháng cáo, đề nghị hủy toàn bộ vụ án để điều tra lại. 

- Ngày 12-9-2022, Vũ Văn Đ và Nguyễn Trọng T kháng cáo  in giảm h nh phạt. 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1]. Từ ngày 09-10 đến ngày 12-10-2022, các bị cáo Phan Thị T, Dương Thị L, Vũ 

Văn Đ và Nguyễn Trọng T kháng cáo bản án sơ th m; đơn kháng cáo của bị cáo là 

trong hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng h nh s , do đó Hội 

đồng   t    quyết định đưa vụ án ra   t    ph c th m. 

Trước khi   t    ph c th m, các bị cáo Vũ Văn Đ và Nguyễn Trọng T r t kháng 

cáo. X t thấy, việc r t kháng cáo của các bị cáo là t  nguyện, nên căn cứ Điều 348 của 

Bộ luật Tố tụng h nh s , Hội đồng   t    đ nh chỉ   t    ph c th m đối với kháng cáo 

của các bị cáo Vũ Văn Đ và Nguyễn Trọng T. 

Tại phiên tòa ph c th m, bị cáo Phan Thị T thay đổi nội dung kháng cáo, thừa 

nhận các hành vi phạm tội do m nh gây ra; bị cáo Dương Thị L giữ nguyên kháng cáo; 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng   t    ph c 

th m căn cứ Điều 348, điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng h nh s : 

- Đ nh chỉ   t    ph c th m đối với kháng cáo của các bị cáo Vũ Văn Đ và 

Nguyễn Trọng T. 
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- Chấp nhận nội dung thay đổi kháng cáo của bị cáo Phan Thị T, giảm h nh phạt 

và cho bị cáo được hưởng án treo. 

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Thị L, giữ nguyên mức h nh phạt và 

cho bị cáo được hưởng án treo. 

Tại phần tranh luận, bị cáo Phan Thị T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

m nh và đề nghị Hội đồng   t    ph c th m  em   t đến động cơ phạm tội là kh ng 

có mục đích chiếm đoạt cá nhân, nguyên nhân phạm tội là để làm lợi cho c ng ty nơi 

m nh có trách nhiệm quản lý, từ đó đề nghị Hội đồng   t    ph c th m căn cứ vào các 

t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  cho bị cáo được hưởng án treo. 

Bị cáo Dương Thị L đồng ý về tội danh và đề nghị Hội đồng   t    ph c th m 

giảm h nh phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Tổng C ng ty cà phê X kh ng c  người đại diện tham gia phiên tòa, nhưng có g i 

C ng văn số 710/TCT-TCKT ngày 23-11-2022, có nội dung thống nhất về tội danh mà 

Toà án cấp sơ th m đã quyết định đối với các bị cáo, nhưng cho rằng bị cáo Dương 

Thị L có nhiều t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s , từ đó đề nghị Hội đồng   t    

ph c th m giảm h nh phạt và cho bị cáo Dương Thị L được hưởng án treo. 

Nói lời sau cùng, các bị cáo đều đề nghị chấp nhận kháng cáo. 

[2]. X t kháng cáo của bị cáo: 

[2.1]. Về tội danh (đối với các bị cáo kháng cáo): 

Tổng C ng ty Cà phê X là Doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước. C ng ty Cà phê 

I 2 là đơn vị hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo ủy quyền của Tổng C ng ty Cà phê 

X. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, v  muốn có tiền để s  dụng ph c lợi  ã 

hội và chi khác của C ng ty Cà phê I 2, các bị cáo Phan Thị T, Vũ Văn Đ (đều là Giám 

đốc) đã chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ là Dương Thị L và Nguyễn Thị Minh H, 

Nguyễn Trọng T bán thanh lý cây muồng và vỏ trấu nhưng để ngoài sổ sách kế toán, 

kh ng  uất hóa đơn giá trị gia tăng, kh ng kê khai, kh ng hạch toán vào nguồn thu của 

đơn vị và kh ng báo cáo  in ý kiến và báo cáo doanh thu về Tổng C ng ty Cà phê X, 

gây thiệt hại 732.232.924 đồng. 

- Đối với Phan Thị T: 

Việc quy đổi sản ph m cà phê từ 4,65 kg cà phê quả tươi sang 01 kg cà phê    

nhân đã được quy định tại Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 07-8-2017 của Tổng 

C ng ty Cà phê X (Phần IV - Quy định chế biến cà phê quả tươi sang cà phê nhân   ) 

và tại “Quy định quản lý, bảo vệ sản ph m cà phê, thu hái, giao nhận, chế biến và tiêu 

thụ sản ph m cà phê của C ng ty Cà phê I 2”, do C ng ty Cà phê 2 soạn thảo đã được 

Tổng C ng ty Cà phê X và C ng ty Cà phê I 2 phê duyệt (b t lục số 132 - 190), T hiện: 

Hằng năm, C ng ty cà phê I 2 thỏa thuận với người lao động tại Hội nghị người lao 

động về việc quy đổi từ cà phê tươi sang cà phê nhân   , th  toàn bộ chi phí chế biến 

cà phê quả tươi sang nhân    đã nằm trong tỷ lệ quy đổi 4,65 kg quả tươi/1kg nhân    

(kh ng bao gồm 2 loại chi phí tiền c ng Tổ trưởng Tổ thu hái và chi phí tiền c ng bốc 

vác sản ph m qua cân lên  e vận chuyển) do C ng ty Cà phê I 2 chịu trách nhiệm chi 



11 

 

trả. Tỷ lệ quy đổi này đã có chi phí chế biến. Do đó, C ng ty Cà phê I 2 phải s  dụng 

tiền có được từ tỷ lệ quy đổi để th c hiện việc chi phí chế biến, v  C ng ty Cà phê I 2 

nhận cà phê quả tươi, nhưng thanh toán cho người lao động bằng giá tiền của cà phê nhân 

   theo tỷ lệ quy đổi. Trường hợp, nếu C ng ty Cà phê I 2 kh ng phải chịu chi phí chế 

biến, th  người lao động có cà phê quả tươi phải chịu chi phí chế biến, l c này tỷ lệ quy 

đổi bắt buộc phải nhỏ hơn 4,65 kg quả tươi/1kg nhân   .  

Trong trường hợp quá tr nh sản  uất, chế biến có dư vỏ trấu, th  sẽ được dùng vỏ 

trấu bón cho cây cà phê, nhằm tái canh cho cây cà phê cho niên vụ sau. Tuy nhiên, bị 

cáo đã kh ng làm việc này, mà s  dụng chức vụ “Giám đốc, Quyền giám đốc” ký kết 

các hợp đồng bán vỏ trấu cho các cá nhân, đơn vị mua sản ph m là đã thay mặt, nhân 

danh cho C ng ty Cà phê I 2 thanh lý tài sản của Tổng C ng Cà phê X, th  bị cáo phải có 

trách nhiệm báo cáo về cho Tổng C ng ty, nhưng bị cáo đã chỉ đạo Kế toán trưởng, 

Thủ quỹ kh ng kh ng báo cáo, kh ng đưa vào hệ thống phần mềm quản lý kế toán 

FAST là trái quy định của Luật Kế toán, Luật Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại cho 

Tổng C ng ty Cà phê X. 

Tại Điều 22 “Doanh thu và thu nhập khác” của Quy chế quản lý tài chính C ng ty 

mẹ - Tổng C ng ty Cà phê X, ban hành kèm theo Quyết định số 171A/QĐ-

TCT/HĐTV ngày 25-5-2015 của Tổng C ng ty Cà phê X quy định: “Vỏ trấu cà phê là 

sản ph m phụ sinh ra trong quá tr nh chế biến từ cà phê quả tươi sang cà phê nhân   ”, 

đây là tài sản của Tổng C ng ty Cà phê X, do đó việc Giám đốc, Phó Giám đốc phụ 

trách C ng ty Cà Phê I 2 thay mặt, nhân danh c ng ty ký hợp đồng bán vỏ trấu cà phê 

phát sinh nguồn tiền, th  bắt buộc phải được hạch toán trong hệ thống kế toán của c ng 

ty, theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 30 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-

2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, s  dụng vốn, 

tài sản tại Doanh nghiệp và quy định tại khoản 3 Điều 6 của Luật Kế toán năm 2015, 

việc bị cáo kh ng đưa vào sổ sách kế toán đã gây thiệt hại cho Tổng C ng ty Cà phê X 

732.232.924 đồng.  

Như vậy, trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc, quyền Giám đốc, th  bị cáo là Kế 

toán trưởng của C ng ty Cà phê I 2, bị cáo hiểu rất rõ về lĩnh v c tài chính - Kế toán và 

sau khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc C ng ty Cà phê I 2 (từ năm 2016 đến tháng 

7-2018), th  bị cáo là người tr c tiếp ký duyệt các khoản thu, chi và báo cáo quyết toán 

tài chính, bị cáo đã s  dụng chức vụ, quyền hạn của m nh chỉ đạo Dương Thị L là Kế 

toán trưởng và Nguyễn Thị Minh H là Thủ quỹ để ngoài sổ sách kế toán, kh ng hạch 

toán vào nguồn thu của đơn vị, kh ng kê khai báo cáo về Tổng C ng ty Cà phê X số 

tiền bán thanh lý vỏ trấu và cây muồng là 446.106.154 đồng. Với hành vi phạm tội 

này, Toà án cấp sơ th m kết án bị cáo về tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu 

quả nghiêm trọng” theo Điều 221 của Bộ luật H nh s  là có căn cứ, đ ng pháp luật. 

- Đối với Dương Thị L:  

Bị cáo giữ chức vụ Kế toán trưởng C ng ty Cà phê I 2 từ năm 2016 đến tháng 11-

2019. Bị cáo là người tr c tiếp theo dõi việc thu chi, tham mưu cho Giám đốc và lập 

các báo cáo quyết toán tài chính, bị cáo đã th c hiện theo s  chỉ đạo của Phan Thị T, 
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để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, kh ng hạch toán vào nguồn thu của c ng ty, kh ng 

 uất hóa đơn giá trị gia tăng, kh ng kê khai, kh ng báo cáo doanh thu về Tổng C ng 

ty Cà phê X số tiền bán thanh lý cây muồng và vỏ trấu 627.772.540 đồng. 

Với hành vi phạm tội như nêu trên, Toà án cấp sơ th m kết án bị cáo về tội “Vi 

phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 của Bộ luật H nh 

s  là có căn cứ, đ ng pháp luật. 

[2.2]. Về h nh phạt: 

Đây là vụ án có nhiều bị cáo th c hiện hành vi phạm tội, nhưng giữa các bị cáo 

kh ng có s  phân c ng vai trò, nhiệm vụ cụ T, nên thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. 

Hành vi của các bị cáo đã  âm phạm đến trật t  quản lý kinh tế, quy định của Nhà 

nước về kế toán. Do đó, cần phải    phạt các bị cáo h nh phạt tương  ứng với tính chất 

và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra. V  vậy, Hội đồng 

  t    ph c th m sẽ  em   t, đánh giá vai trò của bị cáo để có mức h nh phạt cụ T đối 

với từng bị cáo. 

- Đối với Phan Thị T: 

Bị cáo được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc C ng ty Cà phê I 2 - Giai đoạn từ năm 

2016 đến tháng 7-2018. Trong thời gian giữ chức vụ, bị cáo t  quyết định bán tài sản của 

Tổng C ng ty rồi kh ng  uất hóa đơn giá trị gia tăng, kh ng kê khai, kh ng hạch toán 

vào nguồn thu của đơn vị và kh ng báo cáo doanh thu, nộp vào ngân sách cho Tổng 

C ng ty, t  ý để ngoài sổ sách phục vụ cho c ng tác khác, từ đó gây thiệt hại Tổng 

C ng ty Cà phê X 446.106.154 đồng. Với hành vi phạm tội này, bị cáo bị Toà án cấp 

sơ th m x  phạt 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán, 

gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo kháng cáo kêu oan, nhưng tại phiên toà ph c th m 

bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của m nh, thành kh n khai báo và T hiện s  

ăn năn, hối cải. X t thấy, trước khi phạm tội bị cáo có nhiều thành tích  uất sắc trong 

c ng tác, được tặng Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ N ng Nghiệp và Phát triển 

n ng th n tặng Bằng khen, Ban Chấp hành Tổng L đoàn Lao động X và Tổng C ng ty 

Cà phê việt Nam tặng Giấy khen; mặc dù, phạm tội kh ng có động cơ vụ lợi cá nhân, 

nhưng khi hành vi phạm tội bị phát hiện đã t  nguyện nộp 193.134.000 đồng để khắc 

phục hậu quả; gia đ nh bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy, tại cấp ph c th m, bị 

cáo có t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  mới, nên theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Th m phán Tòa án nhân dân tối 

cao, th  bị cáo đủ điều kiện để được áp dụng Điều 65 của Bộ luật H nh s . Do đó, để T 

hiện chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội thành kh n khai báo, 

biết ăn năn hối cải, Hội đồng   t    ph c th m chấp nhận nội dung thay đổi kháng cáo 

của bị cáo. 

- Đối với Dương Thị L: 

Bị cáo kháng cáo xin giảm h nh phạt, tại phiên tòa ph c th m bị cáo tiếp tục thành 

kh n khai báo, ăn năn hối cải; trước khi phạm tội có nhiều thành tích  uất sắc trong quá 

tr nh c ng tác, được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ N ng nghiệp và Phát triển 
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n ng th n tặng bằng khen, được Ban chấp hành Tổng L đoàn lao động X và Tổng Giám 

đốc C ng ty Cà phê X tặng Giấy khen; sau khi phạm tội đã t  nguyện nộp 194.642.934 

đồng để khắc phục hậu quả và được Tổng C ng ty Cà phê X có c ng văn  in giảm 

h nh phạt; ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, gia đ nh có hoàn cảnh 

khó khăn. Như vậy, tại cấp ph c th m, bị cáo có thêm t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

h nh s  mới, nên theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 

của Hội đồng Th m phán Tòa án nhân dân tối cao, th  bị cáo đủ điều kiện để được áp 

dụng Điều 65 của Bộ luật H nh s . Do đó, để T hiện chính sách nhân đạo của pháp 

luật, Hội đồng   t    ph c th m chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

Như vậy, kháng cáo của các bị cáo đã được Hội đồng   t    ph c th m  em   t 

và có cơ sở chấp nhận. 

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ th m kh ng có kháng cáo, kh ng bị kháng 

nghị, Hội đồng   t    ph c th m kh ng  em   t. 

[4]. Về án phí h nh s : 

Các bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên kh ng phải chịu án phí h nh s  ph c 

th m. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

1. Căn cứ Điều 348 của Bộ luật Tố tụng h nh s . 

- Đ nh chỉ   t    đối với kháng cáo của các bị cáo Vũ Văn Đ và Nguyễn Trọng T. 

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng h nh s . 

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thị T. 

- Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Dương Thị L. 

- S a Bản án h nh s  sơ th m số 83/2022/HS-ST ngày 31-8-2022 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Gia Lai về Phần h nh phạt đối với các bị cáo Phan Thị T và Dương Thị L. 

3. Về h nh phạt: 

3.1. Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 221; các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 

51 và Điều 65 của Bộ luật H nh s ,    phạt: 

- Phan Thị T 03 (ba) năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả 

nghiêm trọng” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian th  thách 05 (năm), tính từ ngày 

tuyên án ph c th m 

3.2. Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 221; các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 

51; khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật H nh s ,    phạt: 

- Dương Thị L 02 (hai) năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả 

nghiêm trọng” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian th  thách 04 (bốn) năm, tính từ 

ngày tuyên án ph c th m. 
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Giao bị cáo Phan Thị T cho UBND phường Yên Thế, thành phố P, tỉnh Gia Lai; 

giao bị cáo Dương Thị L cho UBND  ã I, huyện I, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục 

trong thời gian th  thách. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư tr  th  th c hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án h nh s . 

Trong thời gian th  thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án h nh s  02 lần trở lên, th  Tòa án có T quyết định 

buộc người đó phải chấp hành h nh phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường 

hợp th c hiện hành vi phạm tội mới, th  Tòa án buộc người đó phải chấp hành h nh 

phạt của bản án trước và tổng hợp với h nh phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 

56 của Bộ luật H nh s . 

4. Các quyết định của bản án sơ th m kh ng có kháng cáo, kh ng bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu l c pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

5. Về án phí h nh s : 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của bộ luật Tố tụng h nh s ; điểm h khoản 2 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

- Các bị cáo Phan Thị T và Dương Thị L kh ng phải chịu án phí h nh s  ph c 

th m. 

6. Bản án ph c th m có hiệu l c pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Gia Lai; 

- TANDTC - Vụ I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Cơ quan CSĐT - C ng an tỉnh Gia Lai; 

- Cục THA dân s  tỉnh Gia Lai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- Các bị cáo (theo địa chỉ) 

- Bị hại (theo địa chỉ); 

- Lưu: H/sơ vụ án, các Phòng HCTP, LTHS. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

                     Phạm Việt Cường 

 


